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	THỰC ĐƠN MẪU GIÁO  tuần 1, 3 (Tháng 04/2026)

	 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	 
	- Cơm tẻ
	- Cơm tẻ
	 - Cơm tẻ
	 - Cơm tẻ
	 - Cơm tẻ

	Bữa Trưa
	-Thịt đậu sốt cà chua
	- Thịt bò, thịt lợn rim
	- Thịt vịt, thịt lợn rim
- Rau xào tổng hợp thịt bò
- Canh xương vịt nấu bí
	- Chả cá thịt trứng
- Rau xào tổng hợp thịt lợn
- Canh cá củ quả
	- Tôm rim thịt
- Rau xào tổng hợp thịt bò
- Canh tôm rau mùng tơi, bầu trắng

	
	- Rau xào tổng hợp thịt lợn
	- Rau xào tổng hợp thịt lợn
	
	
	

	
	- Canh sườn bí đỏ
	- Canh thịt rau cải ngọt
	
	
	

	 
	 - Tráng miệng: Dưa hấu
	- Tráng miệng: Thanh Long
	- Tráng miệng: Dưa hấu
	 - Tráng miệng: Thanh Long
	- Tráng miệng: Dưa hấu

	Bữa phụ
chiều
	 - Cháo sườn củ quả
	 - Phở thịt bò  
	 - Chè đậu xanh
	 - Phở thịt gà ta
	 - Cháo vịt 

	
	- Sữa bột
	- Sữa bột
	- Sữa bột
	- Sữa bột
	- Sữa bột

	THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ tuần 1, 3 (Tháng 04/2026)

	Bữa trưa
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	- Cơm tẻ
	- Cơm tẻ
	- Cơm tẻ
	- Cơm tẻ
	- Cơm tẻ

	
	-Thịt đậu sốt cà chua
	- Thịt bò, thịt lợn rim
	- Thịt vịt, thịt lợn rim
- Rau xào tổng hợp thịt bò
- Canh xương vịt nấu bí
	 - Chả cá thịt trứng
- Rau xào tổng hợp thịt lợn
 - Canh cá củ quả
	- Tôm rim thịt
- Rau xào tổng hợp thịt bò
- Canh tôm rau mùng tơi, bầu trắng

	
	- Rau xào tổng hợp  thịt lợn
	- Rau xào tổng hợp  thịt lợn
	
	
	

	
	- Canh sườn bí đỏ
	- Canh thịt rau cải ngọt
	
	
	

	
	 - Tráng miệng: Dưa hấu
	- Tráng miệng: Thanh Long
	- Tráng miệng: Dưa hấu
	- Tráng miệng: Thanh Long
	- Tráng miệng: Dưa hấu

	Bũa phụ 
chiều
	- Sữa bột
	  - Sữa bột
	- Sữa bột
	 - Sữa bột
	 - Sữa bột

	Bũa chính
 chiều
	
- Cháo sườn củ quả
	- Cơm tẻ
	- Phở thịt bò

	- Cơm tẻ
	 - Cháo vịt 
 
 

	
	
	- Trứng đúc thịt
	
	- Thịt lợn rim
	

	
	
	- Canh thịt rau
	 
	- Canh thịt rau 
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	THỰC ĐƠN MẪU GIÁO  tuần 2, 4 (Tháng 04/2026)

	 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	 
	- Cơm tẻ
	 - Cơm tẻ
	 - Cơm tẻ
	 - Cơm tẻ
	 - Cơm tẻ

	Bữa Trưa
	-Thịt đậu sốt cà chua
	 - Thịt bò, thịt lợn rim
	- Thịt vịt, thịt lợn rim
- Rau xào tổng hợp thịt bò
- Canh xương nấu bí
	- Chả cá thịt trứng
- Rau xào tổng hợp thịt lợn
- Canh cá củ quả
	- Tôm rim thịt
- Rau xào tổng hợp thịt bò
- Canh tôm rau mướp, mùng tơi

	
	- Rau xào tổng hợp thịt lợn
	- Rau xào tổng hợp thịt lợn
	
	
	

	
	- Canh ngao nấu bầu trắng, mùng tơi
	 - Canh tôm rau, bầu trắng
	
	
	

	 
	 - Tráng miệng: Dưa hấu
	- Tráng miệng: Thanh Long
	- Tráng miệng: Dưa hấu
	 - Tráng miệng: Thanh Long
	- Tráng miệng: Dưa hấu

	Bữa phụ
chiều
	 - Cháo gà ta
	 - Phở thịt bò  
	 - Chè đậu xanh
	 - Phở thịt gà ta
	 - Cháo vịt 

	
	- Sữa bột
	- Sữa bột
	- Sữa bột
	- Sữa bột
	- Sữa bột

	THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ tuần 2, 4 (Tháng 04/2026)

	Bữa trưa
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	- Cơm tẻ
	- Cơm tẻ
	- Cơm tẻ
	- Cơm tẻ
	- Cơm tẻ

	
	-Thịt đậu sốt cà chua
	- Thịt bò, thịt lợn rim
	- Thịt vịt, thịt lợn rim
- Rau xào tổng hợp thịt bò
- Canh xương nấu bí
	- Chả cá thịt trứng
- Rau xào tổng hợp thịt lợn
 - Canh cá củ quả
	- Tôm rim thịt
- Rau xào tổng hợp thịt bò
- Canh tôm mướp, mùng tơi

	
	- Rau xào tổng hợp  thịt lợn
	- Rau xào tổng hợp  thịt lợn
	
	
	

	
	- Canh ngao nấu bầu trắng, mùng tơi
	- Canh tôm rau, bầu trắng
	
	
	

	
	 - Tráng miệng: Dưa hấu
	- Tráng miệng: Thanh Long
	- Tráng miệng: Dưa hấu
	- Tráng miệng: Thanh Long
	- Tráng miệng: Dưa hấu

	Bũa phụ 
chiều
	- Sữa bột
	  - Sữa bột
	- Sữa bột
	 - Sữa bột
	 - Sữa bột

	Bũa chính
 chiều
	
- Cháo gà ta
	- Cơm tẻ
- Trứng thúc thịt.
- Canh tôm rau cải
	- Phở thịt bò

	- Cơm tẻ
- Thịt bò, thịt lợn rim
- Canh thịt rau
	 - Cháo vịt 
 
 



